Báo cáo nvcb từ 15/12/2023 đến 14/01/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA

	Số cũ
	5
	08 ST DM3, 42 DM1; 04 DM2
	1
	8
	2
	1
	

	Số mới
	
	11 STDM1; 04 DM3
	1
	
	1
	
	

	Thanh Loại
	
	04 ST DM1,01 DM3
	1
	01
	
	
	

	Hiện còn
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 04 DM2
	1
	7
	3
	1
	


Án đang điều tra 11 vụ = 16 bị can, kết thúc 03 vụ =03 bị can 

Án mới: 11 vụ =16 bị can. 

Báo cáo nvcb từ 15/12/2023 đến 14/01/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA

	Số cũ
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 04 DM2
	1
	8
	2
	1
	

	Số mới
	
	
	
	1
	1
	
	

	Thanh Loại
	
	
	1
	0
	
	
	

	Hiện còn
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 04 DM2
	0
	8
	3
	1
	


Án đang điều tra 11 vụ = 16 bị can, 

Báo cáo nvcb từ 15/01/2024 đến 14/02/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA

	Số cũ
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 04 DM2
	1
	8
	2
	1
	

	Số mới
	
	
	
	1
	1
	
	

	Thanh Loại
	
	
	1
	0
	
	
	

	Hiện còn
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 04 DM2
	0
	8
	3
	1
	


Án đang điều tra 11 vụ = 16 bị can, 

Báo cáo nvcb từ 15/02/2024 đến 14/03/2024
	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA

	Số cũ
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 04 DM2
	0
	8
	3
	1
	

	Số mới
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Loại
	
	
	
	1
	
	
	

	Hiện còn
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 04 DM2
	0
	7
	3
	1
	


Án đang điều tra 11 vụ = 16 bị can, kết thúc 2 vụ = 2 bị can

Án mới: 02 vụ =2 bị can. Thu giữ 0.249g heroin,

Báo cáo nvcb từ 15/03/2024 đến 14/04/2024
	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA

	Số cũ
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 04 DM2
	01
	7
	3
	1
	

	Số mới
	
	02ST DM1,H2,LA; 03ST DM2, H2, LA
	01
	
	2
	
	

	Thanh Loại
	
	05 ST DM1, H2, A
	01
	5
	
	
	

	Hiện còn
	5
	11 ST DM3, 46 DM1; 07 DM2
	01
	02
	5
	1
	


Án đang điều tra 08 vụ = 13 bị can, kết thúc 5 vụ =  5 bị can

Án mới: 02 vụ =2 bị can. Thu giữ 0,282g hêroin,
Báo cáo nvcb từ 15/04/2024 đến 14/05/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA

	Số cũ
	5
	11 ST DM3, 46 DM1; 07 DM2
	01
	2
	5
	1
	

	Số mới
	
	01ST DM3,H2,LB
	
	
	
	
	

	Thanh Loại
	
	
	01
	
	
	
	

	Hiện còn
	5
	12 ST DM3, 46 DM1; 07 DM2
	0
	02
	5
	1
	


Án đang điều tra 06 vụ = 6 bị can, kết thúc 4 vụ =  4 bị can

Án mới: 02 vụ =2 bị can. Thu giữ 0,28g hêroin,

Báo cáo nvcb từ 15/05/2024 đến 14/06/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA
	LA

	Số cũ
	5
	11 ST DM3, 49 DM1; 07 DM2
	0
	02
	5
	1
	
	1

	Số mới
	
	03ST DM1,H2,LA; 03ST DM3, H2, LB
	02
	03
	
	
	
	

	Thanh Loại
	
	02 ST DM3, H2, B;
	
	
	
	
	
	

	Hiện còn
	5
	12 ST DM3, 52 DM1; 07 DM2
	0
	02
	5
	1
	
	1


Án đang điều tra 06 vụ = 06 bị can, kết thúc 2 vụ = 02 bị can

Án mới: 06 vụ =6 bị can. Thu giữ 0,488g hêroin, 1,818g ma túy tổng hợp.
Báo cáo nvcb từ 15/06/2024 đến 14/07/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA
	LA

	Số cũ
	5
	12 ST DM3, 52 DM1; 07 DM2
	0
	02
	05
	01
	
	1

	Số mới
	
	08 ST DM1, H2, LA; 02 ST DM3, H2, B
	02
	03
	
	01
	
	

	Thanh Loại
	
	07 ST DM3, H2, B; 07 ST DM 1, H2, LA
	02
	
	
	
	
	

	Hiện còn
	5
	07 ST DM3, 51 DM1; 07 DM2
	0
	05
	05
	02
	
	1


Án đang điều tra 09 vụ = 11 bị can, kết thúc 6 vụ = 11 bị can

Án mới: 05 vụ = 07 bị can. Thu giữ 0,743g hêroin,

Báo cáo nvcb từ 15/07/2024 đến 14/08/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA
	LA

	Số cũ
	5
	07 ST DM3, 51 DM1; 07 DM2
	0
	05
	05
	01
	
	1

	Số mới
	
	02 ST DM1; 08 ST DM3; 01 ST DM2
	01
	
	
	01
	
	

	Thanh Loại
	
	02 ST DM3, H2, B; 07 ST DM 1, H2, LA
	0
	
	
	
	
	

	Hiện còn
	5
	13 ST DM3, 46 DM1; 08 DM2
LA: 51; LB: 16
	01
	05
	05
	02
	
	1


Án đang điều tra 10 vụ = 12 bị can, kết thúc 6 vụ = 6 bị can

Án mới: 07 vụ = 07 bị can. Thu giữ 1,515g hêroin, 0,602g ma túy tổng hợp
Báo cáo nvcb từ 15/08/2024 đến 14/09/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA
	LA

	Số cũ
	5
	13 ST DM3, 46 DM1; 08 DM2
LA: 51; LB: 16
	01
	05
	05
	02
	
	1

	Số mới
	
	01 ST DM3, h2, loại B; 01 ST DM3, h2, loại B
	02
	
	
	01
	
	

	Thanh Loại
	
	01 ST DM3, 06 DM1; 02 DM2
LA: 07; LB: 02
	0
	
	
	
	
	

	Hiện còn
	5
	13 ST DM3, 40 DM1; 07 DM2
LA: 44; LB: 16
	03
	05
	05
	02
	
	1


Án đang điều tra 16 vụ = 17 bị can, kết thúc 4 vụ = 5 bị can

Án mới: 10 vụ = 10 bị can. Thu giữ 1,128g hêroin, 1,313g ma túy tổng hợp
Báo cáo nvcb từ 15/09/2024 đến 14/10/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA
	LA

	Số cũ
	5
	13 ST DM3, 40 DM1; 07 DM2
LA: 44; LB: 16
	03
	05
	05
	02
	0
	1

	Số mới
	
	13 ST DM3, h2, loại B; 01 ST DM1, h2, loại B; 03 ST DM1, H2, LA; 01 ST DM2, H2, LA
	0
	02
	01
	
	02
	

	Thanh Loại
	
	01 ST DM3, 03ST DM1; LA: 04
	03
	02
	01
	
	01
	

	Hiện còn
	5
	25 ST DM3, 41 DM1; 08 DM2
LA: 44; LB: 30
	0
	05
	05
	02
	01
	1


Án đang điều tra 12 vụ = 17 bị can, kết thúc 14 vụ = 15 bị can

Án mới: 10 vụ = 15 bị can. Thu giữ 0,723g hêroin, 0,474g ma túy tổng hợp

Báo cáo nvcb từ 15/10/2024 đến 14/11/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA
	LA

	Số cũ
	5
	25 ST DM3, 41 DM1; 08 DM2
LA: 44; LB: 30
	02
	05
	05
	02
	01
	1

	Số mới
	
	08 ST DM3; 01 DM2
LA: 0; LB: 09
	0
	
	
	
	
	

	Thanh Loại
	
	02 ST DM3; 05 DM2; 02 DM2
LA: 09
	0
	
	
	
	
	

	Hiện còn
	5
	31 ST DM3, 39 DM1; 04 DM2
LA: 35; LB: 39
	02
	05
	05
	02
	01
	1


Án đang điều tra 05 vụ = 09 bị can, kết thúc 08 vụ = 09 bị can

Án mới: 01 vụ = 01 bị can. Thu giữ 0,116g hêroin
Báo cáo nvcb từ 15/11/2024 đến 14/12/2024

	
	ĐTCB
	ST
	HN
	ĐT
	CSBM
	HT
	CA
	LA

	Số cũ
	5
	31 ST DM3, 39 DM1; 04 DM2
LA: 35; LB: 39
	02
	05
	05
	02
	01
	1

	Số mới
	
	08 ST DM3
LA: 0; LB: 08
	01
	
	
	
	
	

	Thanh Loại
	
	10 ST DM3; 01 DM2; LA: 11
	01
	
	
	
	
	

	Hiện còn
	5
	39 ST DM3, 29 DM1; 03 DM2
LA: 23; LB: 48
	02
	05
	05
	02
	01
	1


Án đang điều tra 07 vụ = 12 bị can, kết thúc 02 vụ = 03 bị can

Án mới: 04 vụ = 06 bị can. Thu giữ 0,2g hêrôin; 11,472g
